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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN 
CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH 
HÒA THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2016/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2020/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 
NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
	Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
	
	

	Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, đối tượng nộp phí, trường hợp miễn phí và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí và Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

	2. Cơ quan thu phí
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	2. Tổ chức thu phí
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	2. Đối tượng áp dụng
b) Cơ quan, tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	[bookmark: _GoBack]Phù hợp với quy định tại Điều 3 Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường là tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

	3. Mức thu phí:
a) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận;
b) Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 5.000.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận.
	4. Mức thu
a) Công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp:
- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội): 2.000.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống;
- Phí bình tuyển, công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống;
- Phí bình tuyển, công nhận rừng giống chuyển hóa: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống;
- Phí bình tuyển, công nhận rừng giống trồng: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống;
- Phí bình tuyển, công nhận vườn cây đầu dòng: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống.
b) Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, lô cây con
- Phí chứng nhận nguồn gốc lô giống: 600.000 đồng/lô giống;
- Phí chứng nhận nguồn gốc lô cây con: 600.000 đồng/lô cây con.
	3. Mức thu, hình thức nộp phí
a. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính:
- Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: 3.100.000 đồng/01 hồ sơ.
- Bình tuyển, công nhận vườn giống, rừng giống: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ.
	Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính:
Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trên cơ sở quy định trên Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức thu như sau:
- Đối với phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào chỉ tiêu về nguồn giống cấp cá thể, được lựa chọn trên cơ sở các chỉ tiêu về sinh trưởng (chiều cao Hvn, đường kính D1,3); hình thái (thân, cành, tán); năng suất, chất lượng (hoa, quả); đặc tính di truyền và tình trạng sâu, bệnh hại; thời hạn công nhận đối với cây trội, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng loài sinh trưởng chậm và cây lâm sản ngoài gỗ đều là 10 năm quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 6 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT. Đề xuất áp dụng chung mức thu phí cho việc bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là 3.100.000 đồng/01 hồ sơ được xác định trên cơ sở khái toán chi phí thực tế tại địa phương.
- Đối với phí bình tuyển, công nhận vườn giống, rừng giống: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào định nghĩa vườn giống và rừng giống tại khoản 10, 11, 12 Điều 3 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; phương pháp kiểm tra quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN 8757:2024, TCVN 8759:2018, TCVN 8758:2018, cụ thể: đánh giá các chỉ tiêu về diện tích; số loài hoặc dòng vô tính; nguồn gốc giống; số lần lập, số cây trong mỗi lần lặp; cự ly trồng; sinh trưởng; chất lượng cây trồng, biện pháp kỹ thuật lâm sinh đã áp dụng; tình hình sâu bệnh hại, tỷ lệ ra hoa, kết quả; thủ tục công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp do cơ quan có thẩm quyền công nhận nguồn giống quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. Đề xuất mức thu phí chung cho việc bình tuyển, công nhận vườn giống, rừng giống là 2.400.000 đồng/01 hồ sơ. Đồng thời mức thu phí bình tuyển, công nhận cây lâm nghiệp tại Nghị quyết này đã đảm bảo tính tương quan (bằng mức phí) tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.
Giải trình thuật ngữ “cây mẹ (cây trội)” được giải thích tại Điều 3 Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được tiếp tục quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó sử dụng thuật ngữ “cây trội (cây mẹ)”; Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định: “1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện).”. Vì vậy, thống nhất áp dụng một thuật ngữ “cây mẹ” xuyên suốt trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
Đối với công nhận lâm phần tuyển chọn: Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; không quy định phí công nhận lâm phần tuyển chọn. Theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT, lâm phần tuyển chọn là một loại nguồn giống riêng, phân biệt với rừng giống và vườn giống. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết không quy định mức thu phí công nhận lâm phần tuyển chọn. Mức thu bình tuyển, công nhận lâm phần tuyển chọn thực hiện theo điểm 2 Phần II Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC, được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC, với mức thu 600.000 đồng/01 giống.
Đối với nguồn gốc lô giống, lô cây giống: Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC không quy định phí công nhận nguồn gốc lô giống, lô cây giống thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời, Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT không quy định thủ tục hành chính công nhận nguồn gốc lô giống, lô cây giống; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có trách nhiệm lập, lưu giữ hồ sơ và chịu trách nhiệm về nguồn gốc giống để phục vụ truy xuất nguồn gốc theo quy định. Do đó, dự thảo Nghị quyết không quy định mức thu đối với nội dung này.

	 
	Miễn 100% mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
	b) Đối với hồ sơ nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia:
Mức thu phí 0 (không) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
	Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC và theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu 0 (không) đồng khi vực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng mức thu phí 0 (không) đồng đối với hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

	 
	 
	c) Các trường hợp miễn thu phí
- Người có công với cách mạng.
- Người thuộc hộ nghèo.
- Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất miễn đối với đối tượng gồm hộ nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phù hợp với quy định tại  khoản 1 Điều 10 Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015. Đây là các đối tượng có điều kiện kinh tế, khả năng đóng góp còn hạn chế, thuộc diện được Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ; đồng thời có khả năng trực tiếp tham gia hoạt động trồng rừng, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc miễn nộp phí góp phần giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các đối tượng đăng ký bình tuyển, công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; qua đó khuyến khích sử dụng nguồn giống có nguồn gốc, chất lượng, phục vụ công tác phát triển rừng và nâng cao sinh kế. 

	4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
a) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 100% số phí thu được.
b) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
	5. Kê khai, nộp phí
a) Người nộp phí thực hiện kê khai, nộp phí theo từng lần phát sinh.
b) Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thu phí, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
c) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
6. Quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
	4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
a) Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.
	Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí, phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này thực hiện được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật. Hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm để giám sát theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Các quy định dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:
a) Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025.


KHÁI TOÁN CHI PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, 
RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

	TT
	Nội dung
	Khái toán chi phí theo thực tế phát sinh (đồng)
	Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi bởi Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018
	Đề xuất mức thu
(đồng)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
	3.110.320
	Không có quy định
	3.100.000
	 

	-
	Phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi kiểm tra thực địa: gồm 4 thành viên (Chi cục Kiểm lâm 02 người; Hạt Kiểm lâm 01 người; Chi cục Trồng trọt và BVTV 01 người)  x 300.000 đồng/người/ngày x 01 ngày
	1.200.000
	
	
	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16/10/2025 của HĐND tỉnh.

	-
	Nhiên liệu (Dầu Diesel) xe ô tô cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (tính bình quân trên địa bàn tỉnh 100km là 17 lít x 32.960 đồng/lít)
	560.320
	
	
	Điểm b khoản 1 Điều 7 Quyết định số 117/QĐ-KL ngày 12/01/2026 của Chi cục Kiểm lâm; Giá dầu theo thực tế.

	-
	Chi họp Hội đồng bình tuyển, công nhận (03 thành viên)
	1.200.000
	
	
	Vận dụng bằng 50% mức chi tối đa hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	+
	Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng
	500.000
	
	
	

	+
	Thành viên Hội đồng (02 người)
	700.000
	
	
	

	-
	Chi nước uống, giải khát (03 thành viên) các thành viên tham gia họp Hội đồng thẩm định
	150.000
	
	
	Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16/10/2025 của HĐND tỉnh.

	2
	Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (bao gồm rừng giống trồng và rừng giống chuyển hóa)
	
	2.400.000
	2.400.000
	 Theo Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.



